
1 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ ANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/02/2024

2 TRƯƠNG BẢO LONG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/02/2024

3
SHOWROOM NHÀ ĐẸP-SHOWROOM NICE 

HOUSE
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 23/02/2024

4 MAI THÙY TRANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/02/2024

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DANH PHÚ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/02/2024

6 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/02/2024

7 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINKEMS Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/02/2024

8 CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN BÁ THÀNH
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-

nơ
01/02/2024

9 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH PHÁT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 01/02/2024

1 70B01231 Xe chạy tuyến cố định 26/02/2025

2 70B01745 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024

3 70B00850 Xe chạy tuyến cố định 20/02/2025

4 70B01909 Xe chạy tuyến cố định 07/02/2029

5 50H26800 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2029

6 50F04840 Xe chạy tuyến cố định 06/02/2025

7 50F01074 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

8 50F01073 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

9 50F01051 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

10 50F01048 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

11 50F01041 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

12 50F01040 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

13 50F01013 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029

14 70H04164 Xe Container 27/02/2026

15 70H00252 Xe Container 27/02/2027

16 70C11888 Xe Container 28/02/2026

17 70H00027 Xe Container 27/02/2027

18 70H04001 Xe Container 12/05/2024

19 70H04665 Xe Container 12/05/2024

20 70G00292 Xe Container 12/05/2024

21 70C11121 Xe Container 12/05/2024

22 70E00618 Xe Container 27/02/2026

23 70C11018 Xe Container 26/02/2031

24 70C11187 Xe Container 26/02/2031

25 70C05674 Xe Container 26/02/2031

26 70C05751 Xe Container 26/02/2031

27 70H00884 Xe Container 22/02/2027

28 70H00229 Xe Container 22/02/2027

29 70C05788 Xe Container 22/02/2027

30 70H02714 Xe Container 22/02/2027

Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG 

THÁNG 02 NĂM 2024

Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh
Có hiệu lực kể 

từ ngày

I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 9 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải: 165 phù hiệu
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31 70H00069 Xe Container 22/02/2027

32 70H00004 Xe Container 22/02/2027

33 70C07773 Xe Container 22/02/2027

34 70H04655 Xe Container 21/02/2025

35 70H04699 Xe Container 21/02/2025

36 70E00493 Xe Container 21/02/2029

37 70H03252 Xe Container 21/02/2027

38 70C16098 Xe Container 21/02/2031

39 70C16181 Xe Container 21/02/2031

40 70H00689 Xe Container 21/02/2031

41 70H00789 Xe Container 21/02/2031

42 70H01444 Xe Container 21/02/2031

43 70H01848 Xe Container 21/02/2031

44 70H03219 Xe Container 21/02/2031

45 70H03221 Xe Container 21/02/2031

46 70H03305 Xe Container 21/02/2031

47 70C09939 Xe Container 21/02/2031

48 70C14638 Xe Container 21/02/2031

49 70C15048 Xe Container 21/02/2031

50 70C05598 Xe Container 21/02/2031

51 70C05784 Xe Container 21/02/2031

52 70C05826 Xe Container 21/02/2031

53 70C08197 Xe Container 21/02/2031

54 70C08342 Xe Container 21/02/2031

55 70C05315 Xe Container 21/02/2031

56 70C05445 Xe Container 21/02/2031

57 70H04602 Xe Container 20/02/2026

58 70H04880 Xe Container 19/02/2025

59 70C05769 Xe Container 19/02/2031

60 70C07678 Xe Container 19/02/2031

61 70C05378 Xe Container 19/02/2031

62 70C05455 Xe Container 19/02/2031

63 70C00161 Xe Container 11/11/2025

64 70G00150 Xe Container 07/02/2029

65 70H04831 Xe Container 02/02/2026

66 70H04697 Xe Container 06/02/2025

67 70E01080 Xe Container 05/02/2026

68 51D63778 Xe Container 02/02/2027

69 70G00461 Xe Container 01/02/2029

70 70H04494 Xe Đầu kéo 06/02/2031

71 70G00785 Xe Đầu kéo 06/02/2031

72 70F00241 Xe Hợp đồng 28/02/2026

73 70G00284 Xe Hợp đồng 27/02/2026

74 51B22268 Xe Hợp đồng 27/02/2026

75 70F00640 Xe Hợp đồng 31/12/2026

76 70B02036 Xe Hợp đồng 31/12/2026

77 70B02007 Xe Hợp đồng 27/02/2025

78 70F00231 Xe Hợp đồng 23/02/2025

79 70B01391 Xe Hợp đồng 23/02/2028

80 70B01273 Xe Hợp đồng 22/02/2025

81 51B32222 Xe Hợp đồng 16/02/2025

82 70B02290 Xe Hợp đồng 31/12/2028

83 70B02081 Xe Hợp đồng 02/02/2026

84 70B01232 Xe Hợp đồng 31/12/2028

85 70B01914 Xe Hợp đồng 02/02/2025

86 70E00631 Xe Hợp đồng 02/02/2026

87 70F00439 Xe Hợp đồng 02/02/2026

88 70G00282 Xe Hợp đồng 01/02/2025

89 51D39274 Xe Tải 27/02/2026

90 70C06701 Xe Tải 27/02/2026

91 49C04019 Xe Tải 27/02/2028

92 70F00468 Xe Tải 27/02/2031
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93 70K1327 Xe Tải 26/02/2028

94 70G00287 Xe Tải 26/02/2031

95 70C15036 Xe Tải 26/02/2031

96 70C05402 Xe Tải 31/12/2027

97 70C12481 Xe Tải 23/02/2027

98 70C07539 Xe Tải 23/02/2027

99 70G00435 Xe Tải 23/02/2029

100 70H00083 Xe Tải 23/02/2029

101 70C11216 Xe Tải 23/02/2026

102 70C03785 Xe Tải 23/02/2027

103 70C12585 Xe Tải 22/02/2031

104 70H01416 Xe Tải 22/02/2027

105 70H02648 Xe Tải 22/02/2026

106 70C05407 Xe Tải 22/02/2031

107 70C07845 Xe Tải 22/02/2031

108 70H01351 Xe Tải 31/12/2024

109 70H01360 Xe Tải 31/12/2024

110 70H01387 Xe Tải 31/12/2024

111 70H03911 Xe Tải 22/02/2031

112 70H04470 Xe Tải 24/07/2025

113 70H01526 Xe Tải 21/02/2025

114 72H02761 Xe Tải 21/02/2026

115 70H01318 Xe Tải 21/02/2029

116 70C06373 Xe Tải 21/02/2031

117 72H02781 Xe Tải 20/02/2025

118 70C02476 Xe Tải 20/02/2026

119 70C01185 Xe Tải 20/02/2026

120 70H02595 Xe Tải 07/02/2031

121 70C00706 Xe Tải 06/02/2031

122 70C06973 Xe Tải 06/02/2026

123 70C11305 Xe Tải 06/02/2029

124 70H04371 Xe Tải 05/02/2029

125 70E00519 Xe Tải 01/02/2029

126 70H04711 Xe Taxi 27/02/2027

127 70H04867 Xe Taxi 26/02/2031

128 70H04843 Xe Taxi 26/02/2031

129 70H04825 Xe Taxi 26/02/2031

130 70H04820 Xe Taxi 26/02/2031

131 70H04774 Xe Taxi 26/02/2031

132 70H04768 Xe Taxi 26/02/2031

133 70H04762 Xe Taxi 26/02/2031

134 70H04758 Xe Taxi 26/02/2031

135 70H04750 Xe Taxi 26/02/2031

136 70H04738 Xe Taxi 26/02/2031

137 70H04732 Xe Taxi 26/02/2031

138 70H04725 Xe Taxi 26/02/2031

139 70H04716 Xe Taxi 26/02/2031

140 70A20822 Xe Taxi 15/02/2027

141 70H04884 Xe Taxi 07/02/2031

142 70H04870 Xe Taxi 07/02/2031

143 70H04868 Xe Taxi 07/02/2031

144 70H04853 Xe Taxi 07/02/2031

145 70H04841 Xe Taxi 07/02/2031

146 70H04822 Xe Taxi 07/02/2031

147 70H04803 Xe Taxi 07/02/2031

148 70H04753 Xe Taxi 07/02/2031

149 70H04833 Xe Taxi 06/02/2031

150 70H04781 Xe Taxi 06/02/2031

151 70H04807 Xe Taxi 06/02/2031

152 70H04773 Xe Taxi 06/02/2031

153 70H04721 Xe Taxi 06/02/2031

154 70H04700 Xe Taxi 06/02/2031
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155 70E00501 Xe Taxi 06/02/2027

156 70G00336 Xe Taxi 05/02/2026

157 70E00103 Xe Taxi 01/02/2027

158 51B27139 Xe Trung chuyển 06/02/2029

159 51B25489 Xe Trung chuyển 19/02/2029

160 51B22261 Xe Trung chuyển 06/02/2029

161 70G00114 Xe Trung chuyển 20/02/2031

162 51B27380 Xe Trung chuyển 01/02/2028

163 51B27309 Xe Trung chuyển 06/02/2025

164 50G01043 Xe Trung chuyển 06/02/2025

165 51D38106 Xe Trung chuyển 06/02/2025
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